    PHÒNG GD VÀ ĐT AN LÃO                      MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I

TRƯỜNG PTDT BT ĐINH RUỐI                                    NĂM HỌC 2023-2024
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                                                                      Thời gian làm bài: 45 phút (Không kể giao đề)    

	Cấp  độ

Chủ đề/bài
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng 
	Vận dụng cao
	Cộng

	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	Chủ đề 1:
Oxít

	Số câu


	2


	
	
	
	
	1


	1


	
	4



	
	Số điểm
	1.0

	
	
	
	
	2.0

	0.5


	
	3.5



	Chủ đề 2:
Axít

	Số câu
	3


	
	1


	
	
	
	
	
	4



	
	Số điểm
	1.5


	
	0.5


	
	
	
	
	
	2.0



	Chủ đề 3:
Bazo

	Số câu
	2


	
	1


	
	
	
	
	
	3

	
	Số điểm
	1.0


	
	0.5

	
	
	
	
	
	1.5



	Chủ đề 4:
Muối

	Số câu
	1


	
	
	1


	
	
	1
	
	3



	
	Số điểm
	0.5


	
	
	2.0


	
	
	0.5


	
	3.0



	Tổng số câu
	8
	
	2
	1
	
	1
	2
	
	14

	Tổng số điểm
	4.0
	
	1.0
	2.0
	
	2.0
	1.0
	
	10

	Tỉ lệ %
	40%
	30%
	20%
	10%
	100%
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I. TRẮC NGHIỆM (6.0 điểm )

Khoanh tròn một chữ cái in hoa đứng trước câu trả lời đúng.


Câu 1. Trong các oxit sau, oxit không tan trong nước là

           A. MgO.                            B. P2O5.                        C . Na2O.                     D. CO2.

Câu 2. Oxit tác dụng được với dung dịch HCl là
           A.SO2.                               B. CO2.                         C. CuO.                       D. P2O5.       

Câu 3. Dung dịch NaOH đổi màu quỳ tím thành
      A. đỏ.


         B. xanh.

  C. không đổi màu.
     D. Vàng.
Câu 4. Dung dịch NaOH không có tính chất hoá học nào sau đây?

A. Làm quỳ tím hoá xanh. 

        
B. Tác dụng với oxit axit tạo thành muối và nước. 
C. Tác dụng với axit tạo thành muối và nước.   
D. Bị nhiệt phân huỷ tạo ra oxit bazơ và nước. 
Câu 5. Dãy các bazơ bị nhiệt phân huỷ tạo thành oxit bazơ tương ứng và nước ?

A. Cu(OH)2; Zn(OH)2; Al(OH)3; Mg(OH)2
         B. Cu(OH)2; Zn(OH)2; Al(OH)3; NaOH

C. Fe(OH)3; Cu(OH)2; KOH; Mg(OH)2

         D. Fe(OH)3; Cu(OH)2; Ba(OH)2; Mg(OH)2
Câu 6. Muốn pha loãng axit sunfuric đặc ta phải
A. rót nước vào axit sunfuric đặc.


B. rót từ từ nước vào axit sunfuric đặc.

C. rót nhanh axit sunfuric đặc vào nước.

D. rót từ từ axit sunfuric đặc vào nước.

Câu 7. Axit sunfuric đặc nóng tác dụng với đồng kim loại sinh ra khí

A. CO2.
      
B. SO2.                     C. SO3.


         D. H2S.

Câu 8. Dãy các chất thuộc loại axit là

A. HCl; H2SO4; Na2S; H2S.


B. Na2SO4; H2SO4; HNO3; H2S.

C. HCl; H2SO4; HNO3; Na2S.

D. HCl; H2SO4; HNO3; H2S.
Câu 9. Để nhận biết gốc sunfat (=SO4) người ta dùng muối nào sau đây?
A. BaCl2

B. NaCl

C. CaCl2


D. MgCl2
Câu 10. Cho dung dịch axit sunfuric loãng tác dụng với muối natrisunfit (Na2SO3). Chất khí sinh ra là
A. khí hiđro.




B. khí oxi.
C. khí lưu huỳnh đioxit.


D. khí hiđro sunfua.
Câu 11. Cho 50 g CaCO3 vào dung dịch HCl dư thể tích CO2 thu được ở đktc là

A. 11,2 lít.

B. 1,12 lít.

C. 2,24 lít.


 D. 22,4 lít.

Câu 12. Hoà tan 23,5 g kali oxit vào nước được 0,5 lít dung dịch A. Nồng độ mol của dung dịch A là

A. 0,25.

 B. 0,5M.                 C. 1M.                                   D. 2M.
II.  TỰ LUẬN (4.0 điểm )

Bài 1.(2.0 điểm) Viết các phương trình hoá học biểu diễn các chuyển đổi hoá học sau: (ghi rõ điều kiện phản ứng nếu có).
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Bài 2. (2.0 điểm)  Cho 5,6 lít khí CO2 (đktc) tác dụng vừa đủ với 100 ml dung dịch Ca(OH)2, sản phẩm là CaCO3 và H2O.

a. Viết phương trình phản ứng ?

b. Tính nồng độ mol của dung dịch Ca(OH)2 đã dùng?

c. Tính khối lượng chất kết tủa thu được?


( Cho biết: H = 1; O = 16; Ca = 40; C = 12 )
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I. TRẮC NGHIỆM  (6.0 điểm ) Mỗi đáp án đúng ghi 0,5 điểm.
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	A
	C
	B
	D
	A
	B
	B
	D
	A
	C
	A
	C


II. TỰ LUẬN ( 4.0 điểm )
	BÀI
	NỘI DUNG 
	ĐIỂM

	1

	Mỗi phương trình hoá học viết đúng 0.5 điểm.

 (1) 2Cu + O2  
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 (2) CuO + 2HCl → CuCl2 + H2O

 (3) CuCl2 + 2NaOH → Cu(OH)2 ↓ + 2NaCl

 (4) Cu(OH)2 
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	a. Số mol của CO2:   
[image: image7.wmf]2

5,6

0,25()

22,4

CO

nmol

==

                                        
PTHH:    CO2      +    Ca(OH)2  
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    CaCO3    +    H2O                               
                1mol              1mol                   1mol    

                0,25 mol      0,25 mol          0,25 mol                                     b. Nồng độ mol của dd Ca(OH)2: 
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c.   Từ PTTH ta có số mol của CaCO3: 
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      Khối lượng của CaCO3: 
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*Lưu ý:Học sinh giải cách khác nếu đúng vẫn cho điểm tối đa.                             
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